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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH sản xuất thương mại thực phẩm Nguyễn Hoàng
Đại diện:

Nguyễn Kim Nam
	Thôn Phượng Đồng, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
ĐT: 0877.251.399
	Chuyên cung cấp nem chua rán, thịt ba chỉ BBQ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Hộ kinh doanh Hải Phở

Đại diện: 

Nguyễn Thị Tuyết
	Số 37 Nguyễn Thái Học, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0945.932.441


	Chuyên cung cấp nem Phùng, nem chua. 

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Hợp tác xã ong Tuấn Minh

Đại diện: 
Trần Tuấn Minh
	Số 4, ngách 5, ngõ chợ Tre, đường 417, thôn Đại Phùng, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội

ĐT: 0867.564.716

	Chuyên cung cấp mật ong hoa nhãn Tuấn Minh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Hộ kinh doanh Đỗ Văn Ngọc

Đại diện:

Đỗ Văn Ngọc
	Thôn Tháp Thượng, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội

ĐT: 0394.696.871
	Chuyên cung cấp kẹo lạc Như Ngọc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã Nông nghiệp và sản xuất Khánh Lâm

Đại diện: 
Phùng Đình Hồng
	Thôn Đông Hữu, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội

ĐT: 0928.183.777 
	Chuyên cung cấp bánh chưng lá mía. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh Phùng Đông Đường

Đại diện: 
Phùng Đông Đường
	Xã Ba Vì, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0866.906.168
	Chuyên cung cấp trà thiên nhiên Viễn Đông. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Công ty TNHH bánh Tuấn Nghĩa
Đại diện: 
Lê Anh Tuấn
	Số 107 nhà 2 tầng, ngách 49, ngõ Hòa Bình 4, phố Minh Khai, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội
ĐT: 0934.562.686
	Chuyên cung cấp bánh ngọt. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Công ty TNHH sản xuất thủ công mỹ nghệ Chiến Thắng
Đại diện: 
Đặng Đình Dũng
	Thôn Thái Hòa, xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội

ĐT: 02433.866.620
	Chuyên cung cấp lọ cắm hoa đan mây, giỏ đan tre. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh  thuốc bảo vệ thực vật

Đại diện: Nguyễn Văn Huấn
	Khu Đồng Sậy, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội
ĐT: 0977.341.130

	Chuyên cung cấp thuốc bảo vệ thực vật, phục vụ địa bàn xã Đan Phượng và một số khu vực lân cận. 

	2
	Hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện: 

Cấn Văn Minh
	Xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
ĐT: 0362.168.627


	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp, phục vụ địa bàn xã Phúc Thọ và một số khu vực lân cận. 

	3
	Hộ kinh doanh 

Đại diện: 

Vương Duy Hường
	Xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội

ĐT: 0968.299.800


	Chuyên cung cấp chả cá, phục vụ địa bàn xã Quốc Oai và một số khu vực lân cận. 

	4
	Hộ kinh doanh 

Đại diện: 

Nguyễn Thị Huệ
	Thôn Độ Chàng, xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội

ĐT: 0354.203.167


	Chuyên cung cấp nem thính, phục vụ địa bàn xã Hưng Đạo và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh 

Đại diện: 

Đỗ Thị Mai 

	Thôn 8, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội

ĐT: 0336.492.181


	Chuyên cung cấp mật ong, phục vụ địa bàn xã Hát Môn và một số khu vực lân cận. 

	2
	Hộ kinh doanh

Đại diện: 

Nguyễn Kim Liên


	Xã Hát Môn, thành phố Hà Nội

ĐT: 0973.470.792
	Chuyên cung cấp gà thương phẩm, 
phục vụ địa bàn xã Hát Môn và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ kinh doanh

Đại diện: 

Nguyễn Thị Ngọc Bích
	Thôn 5, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội

ĐT: 0972.298.581
	Chuyên cung cấp nem chua, phục vụ địa bàn xã Hát Môn và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh

Đại diện: 

Trần Thị Dung
	Xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

ĐT: 0973.170.687
	Chuyên cung cấp các mặt hàng hải sản, phục vụ địa bàn xã Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ  chăn nuôi 

Đại diện: 
Trần Văn Quý


	Thôn 1, xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 
ĐT: 0385.821.375
	Chuyên cung cấp vịt thịt, phục vụ khu vực xã Phúc Thọ và các vùng lân cận.  

	2
	Hộ chăn nuôi vịt

Đại diện: 

Dương Thị Hà


	Thôn 5, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội

ĐT: 0971.450.484


	Chuyên cung cấp vịt thịt, phục vụ địa bàn xã Hát Môn và một số khu vực lân cận. 


	3
	Hộ chăn nuôi 
Đại diện: 

Nguyễn Văn Luận


	Thôn Lương Xá, xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội

ĐT: 0978.995.737

	Chuyên cung cấp lợn thịt, phục vụ địa bàn xã Quảng Bị và một số khu vực lân cận. 

	4
	Trang trại chăn nuôi 

Đại diện: 
Nguyễn Thanh Sơn 


	Xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội

ĐT: 0232.821.972


	Chuyên cung cấp trứng gà Ai Cập, phục vụ địa bàn xã Kiều Phú và một số khu vực lân cận.




NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thụy Hương

Đại diện: 

Nguyễn Thị Hà


	Thôn Trà Phương, xã Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

ĐT: 0968.318.900
	Chuyên cung cấp gạo ruộng rươi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.



	2
	Hộ kinh doanh Nguyễn Tất Lương

Đại diện:

Nguyễn Tất Lương
	Thôn chợ Tổng, phường Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng
ĐT: 0904.717.334

	Chuyên cung cấp chả mực, giò lụa. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hộ kinh doanh Bùi Tuấn Anh Đại diện:

Bùi Tuấn Anh
	Xã Quyết Thắng, thành phố Hải Phòng

ĐT: 0396.080.745
	Chuyên cung cấp gạo nếp cái hoa vàng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Cơ sở sản xuất nước mắm thuộc Công ty TNHH thủy sản Song Hải

Đại diện:

Nguyễn Thị Vân Anh
	Tổ dân phố Lục Độ, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng

ĐT: 0965.897.599
	Chuyên cung cấp nước mắm cá thu. 

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 




Dự báo











